
	TRƯỜNG THCS PHONG HIỀN 

TỔ: LÝ- HÓA- SINH- CÔNG NGHỆ



	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CỦA GIÁO VIÊN Năm học: 2024 – 2025
Căn cứ phương hướng, nhiệm vụ năm học 2024-20245 của Trường THCS Phong Hiền; Căn cứ vào Nghị quyết Hội nghị công chức, viên chức năm học 2024-2025; Can cứ vào kế hoạch hoạt động của  Tổ: LÝ – HÓA –SINH- CÔNG NGHỆ   năm học 2024-2025, bản thân tôi xây dựng kế hoạch hoạt động  giáo dục cá nhân năm học 2024 – 2025 như sau:
A. Nhiệm vụ khác (nếu có): (Bồi dưỡng học sinh giỏi; Tổ chức hoạt động giáo dục...)

  Nhiệm vụ được giao:                
- Giảng dạy: Hóa Học 9/1,2,3,4- KHTN 6/1,2,3,4
- Công tác khác: Tổ trưởng, bồi dưỡng HSG môn Hóa Học 9.

l. Thuận lợi:

- Nhà trường và tổ chuyên môn luôn tạo điều kiện thuận lợi cho giáo viên .

- Nhiệt tình, trách nhiệm trong công việc.

- Tích cực tự học, tự bồi dưỡng.

- Đã được chuẩn hoá về trình độ.

II. Khó khăn:

- Nhà xa nên việc đi dạy vẫn còn bị ảnh hưởng nhất là công tác bồi dưỡng học sinh giỏi. 

- Nhiều học sinh hoàn cảnh còn khó khăn ảnh hưởng đến chất lượng học tập.

- Một số phụ huynh làm ăn xa nên thiếu quan tâm đến vấn đề học hành của con em mình do đó ý thức học tập của các em còn thấp.

III. Kế hoạch nhiệm vụ năm học 2024 – 2025
 1. Nhận thức, tư tưởng, chính trị:

- Tham gia đầy đủ các lớp bồi dưỡng chính trị. Luôn trau dồi đường lối chính trị của Đảng, pháp luật của Nhà nước  .

* Chấp hành chính sách, pháp luật của nhà nước:

 - Chấp hành tốt, nghiêm túc các chính sách, pháp luật của nhà nước

* Việc chấp hành quy chế của Ngành, quy định của cơ quan, đơn vị, đảm bảo số lượng, chất lượng ngày, giờ công lao động:

 - Chấp hành nghiêm túc quy chế của ngành, quy  định của cơ quan, đơn vị.

- Tham gia đầy đủ các buổi sinh họat nhóm chuyên môn, tổ chuyên môn.

 - Đảm bảo ngày giờ công theo quy định.

* Việc thực hiện cuộc vận động: “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”: Nêu cao tinh thần  “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, vận dụng vào cuộc sống hiệu quả, thiết thực.
* Việc thực hiện cuộc vận động: “Mỗi thầy cô giáo là tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”:

- Luôn rèn luyện bản thân để trở thành tấm gương tốt với học sinh.

- Luôn học hỏi nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn của bản thân để đáp ứng yêu cầu đổi mới PPDH, kiểm tra đánh giá. 

  - Tăng cường công tác tự bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ để đáp ứng yêu cầu đổi mới nội dung chương trình, PPDH, kiểm tra đánh giá, ứng dụng CNTT trong dạy học.

2. Nhiệm vụ 2: Công tác chuyên môn – Nghiệp vụ
  a. Thực hiện chương trình: Giảng dạy đúng kế hoạch dạy học, chuẩn kĩ năng kiến thức. Không cắt xén nội dung trọng tâm, biên soạn kế   hoach dạy học phù hợp với tình hình dịch bệnh và điều kiện thức tế của nhà trường và học sinh.
b. Thực hiện quy chế chuyên môn: Đảm bảo quy chế chuyên môn, chấm chữa kịp thời đúng quy định.
c. Hồ sơ sổ sách: Hồ sơ đầy đủ, đảm bảo số lượng, chất lượng. Cập nhật kịp thời.
  d. Đổi mới phương pháp giảng dạy:Tích cực vận dụng đổi mới phương pháp dạy học, ứng dụng công nghệ thông tin trong các tiết học.
  e. Đổi mới kiểm tra đánh giá:Thực hiện đổi mới kiểm tra đánh giá đúng quy định. Thực hiện theo định hướng phá triển năng lực cử học sinh.
f. Ứng dụng CNTT – Sử dụng thiết bị dạy học – Dạy các tiết thực hành:

            - Tích cực ứng dụng CNTT trong các tiết học.

            - Khai thác, sử dụng các thiết bị dạy học có hiệu quả để nâng cao chất lượng môn học.

g. Công tác bồi dưỡng học sinh giỏi – Phụ đạo học sinh yếu kém:

- Bồi dưỡng học sinh giỏi: Tham gia bồi dưỡng học sinh giỏi Hóa học 9, chỉ tiểu 02 giải cấp Huyện, 01 giải cấp tỉnh.

- Phụ đạo học sinh yếu kém:

- Những học sinh yếu được giáo viên quan tâm hướng dẫn thêm ngay trong các tiết học trên lớp.

- Biện pháp khắc phục tình trạng học sinh yếu, kém:

+ Giáo viên lập kế hoạch phụ đạo học sinh yếu ngoài giờ học chính khóa

+ Phân công HS khá, giỏi giúp đỡ bạn ở trường, ở nhà. Tạo ra các nhóm học tập, thi đua trong các nhóm có học sinh yếu.

  + Trong tiết dạy học bình thường giáo viên soạn bài có kế hoạch dạy học cho những học sinh yếu. Kế hoạch dạy học cho học sinh yếu phải phù hợp với trình độ học sinh đó.

- Động viên, tuyên dương kịp thời học sinh có tiến bộ.

h. Chỉ tiêu về chất lượng bộ môn:

	ĐĂNG KÍ CHẤT LƯỢNG BỘ MÔN: HÓA HỌC - Năm học 2024 - 2025

	                                                                                                                      
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Lớp
	SS
	Tốt/ Giỏi
	Khá
	Đạt/ TB
	C. Đạt/ Y
	Kém
	GV bộ môn

	
	
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	

	9/1
	26
	8
	30,76
	9
	34,62
	9
	34,62
	0
	0
	0
	0
	Nguyễn Duy Sản

	9/2
	28
	9
	32,14
	9
	32,14
	10
	35,72
	0
	0
	0
	0
	Nguyễn Duy Sản

	9/3
	29
	9
	31,03
	9
	31,03
	11
	37,94
	0
	0
	0
	0
	Nguyễn Duy Sản

	9/4
	26
	8
	30,76
	8
	30,76
	10
	38,48
	0
	0
	0
	0
	Nguyễn Duy Sản

	Cộng K9
	109
	34
	31,9
	35
	32,1
	40
	36
	0
	0
	0
	0
	Nguyễn Duy Sản


	ĐĂNG KÍ CHẤT LƯỢNG BỘ MÔN: KHTN - Năm học 2023 - 2024

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Lớp
	SS
	Tốt/ Giỏi
	Khá
	Đạt/ TB
	C. Đạt/ Y
	Kém
	GV bộ môn

	
	
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	

	6/1
	37
	11
	29,7
	18
	46,6
	8
	23,7
	0
	0
	0
	0
	Sản, Loan, Hương

	6/2
	38
	12
	31,6
	18
	47,4
	8
	21,3
	0
	0
	0
	0
	Sản, Loan, Hương

	6/3
	38
	12
	31,6
	18
	47,4
	8
	21,3
	0
	0
	0
	0
	Sản, Loan, Hương

	6/4
	38
	12
	31,6
	18
	47,4
	8
	21,3
	0
	0
	0
	0
	Sản, Loan, Hương

	Cộng K6
	151
	47
	31,1
	72
	47,7
	32
	21,2
	0
	0
	0
	0
	Sản, Loan, Hương


i. Công tác thông tin hai chiều:

- Theo dõi, cập nhật kịp thời các thông tin, kế hoạch của tổ chuyên môn, trường, Đoàn, công đoàn.

j. Biện pháp:

- Thực hiện nghiêm túc kế hoạch dạy học và kế hoạch giáo dục; thực hiện quy chế, quy định chuyên môn

- Ứng dụng tích cực công nghệ thông tin trong dạy học.

- Tham gia đầy đủ các buổi sinh hoạt của nhóm chuyên môn, tổ chuyên môn.

3. Nhiệm vụ 3: Công tác tự bồi dưỡng, phát triển năng lực sư phạm
a. Dự giờ – Thao giảng:

- Dự giờ: 18 tiết/ năm

- Thao giảng: 2 tiết / năm

b. Thi giáo viên giỏi các cấp:  Phúc tra giáo viên giỏi cấp Huyện cấp tỉnh nếu có
c. Tham gia học tập các chuyên đề chuyên môn: 

- Tham gia đầy đủ khi được nhà trường phân công.

d. Bài giảng có ứng dụng công nghệ thông tin:  Thường xuyên   

e. Đăng ký làm đồ dùng TB dạy học; chuyên đề, ngoại khóa: Thực hiện chuyên đề theo kế hoạch của tổ.                  

f. Biện pháp:

- Tích cực tự học, tự bồi dưỡng chuyên môn

- Tham gia dự giờ học hỏi kinh nghiệm của các đồng nghiệp.

4. Nhiệm vụ 4: Công tác khác
a.Công tác chủ nhiệm: Không

  b. Công tác đoàn thể, công tác khác:

- Tham gia điều hành công tác của tổ hoạt động theo đúng kế hoạch
- Tham gia đầy đủ các công tác đoàn thể và công tác tổ giao.

IV. Đăng kí danh hiệu thi đua:

1.  Tên đề tài sáng kiến kinh nghiệm: “Giải thích các hiện tượng trong thực tế tạo hứng thú học tập bộ môn  KHTN phân môn Hóa  học 9”

2. Đăng ký danh hiệu thi đua: CSTĐCS 

V. Kiến nghị:

- Nhà trường nên quan tâm nhiều hơn dối với những giáo viên dạy đội tuyển học sinh gỏi, nhất là thời gian công tác

- Nên mua sắm đầy đủ TBDH phục vụ cho đổi mới sách giáo khoa hiện hành.

VI. Lịch trình công tác trong năm học:

	Thời gian
	Nội dung công việc
	Người phối hợp

	8/2024
	- Họp hội đồng sư phạm

- Sinh hoạt tổ chuyên môn: Phân công chuyên môn đầu năm học lần 1.

- Tham gia chủ nhật xanh
	

	9/2024
	- Khai giảng năm học mới ngày 5/9/2024.

- Dạy và học theo TKB tính tuần 1,2 3,4.

- Làm kế hoạch hoạt động giáo dục cá nhân và thảo luận kế hoạch hoạt động giáo dục tổ. 

- Bồi dưỡng học sinh giỏi theo kế hoạch chuyên môn của nhà trường

- Hoàn thành kế học dạy học nộp chuyên môn lần 1.

- Họp hội đồng nhà trường.

- Sinh hoạt chuyên môn lần 2, 3

- Tham dự Hội nghị Tổng kết năm học 2023 -2024 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm học 2024 - 2025 huyện.

- Đại hội liên đội

- Tham dự hội nghị CB-CCVC – người lao động-  Hội nghị Công Đoàn.
- Tham gia tốt ngày chủ nhật xanh
	

	10/2024
	- Dạy và học theo TKB tuần 5;6;7;8.

- Thao giảng theo kế hoạch tổ

- Bồi dưỡng học sinh giỏi theo kế hoạch chuyên môn của nhà trường

-  Tham dự tổ chức kỉ niệm ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10.

- Họp hội đồng nhà trường.

- Sinh hoạt chuyên môn lần 4, 5

- Làm kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên của tổ.

- Tham gia chủ nhật xanh
	

	11/2024
	- Dạy và học tuần 9; 10;11,12.

- Thao giảng theo kế hoạch tổ

- Tiếp tục ôn thi học sinh giỏi

- Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp tổ tiến đến thi GVG cấp trường.

- Triển khai các hoạt động chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11. Tham gia các hoạt động 20/11

- Tiến hành kiểm tra giũa kì với các bộ môn tổ quản lí

- Họp hội đồng nhà trường.

- Sinh hoạt chuyên môn lần 6, 7

- Tham gia ngày chủ nhật xanh

-  Kiểm tra HSSS lần 1
	

	12/2024
	- Dạy học theo TKB tuần 13;14;15;16.

- Thao giảng, rút kinh nghiệm

- Tiếp tục ôn thi học sinh giỏi

- Thi học sinh giỏi các môn văn hóa khối 9 của phòng theo kế hoạch.

- Chuẩn bị đề cương ôn tập HK, ra đề kiểm tra HKI

- Tổ chức kiểm tra HK I theo kế hoạch của Sở và phòng.

-  Sinh hoạt về đổi mới sinh hoạt tổ chuyên môn và dạy học theo định hướng phát triển năng lực học sinh.

- Họp hội đồng nhà trường.

- Sinh hoạt chuyên môn lần 8, 9

- Tham gia ngày chủ nhật xanh
	

	01/2025
	- Dạy học theo TKB tuần 17;18;19;20.

- Thao giảng, rút kinh nghiệm

- Tiếp tục ôn thi học sinh giỏi, tăng cường ôn tập và chốt học sinh tham dự HSG lớp 9.

- Bình xét thi đua HKI

- Sơ kết HKI

- Tham gia bài thi Vận dụng kiến thức liên môn nếu có.
- Họp hội đồng nhà trường.

- Sinh hoạt chuyên môn lần 10, 11

- Tham gia ngày chủ nhật xanh
	

	02/2025
	- Dạy học theo TKB tuần 21;22;23;24.

- Thao giảng, rút kinh nghiệm

- Thông qua đề cương SKKN

- Kiểm tra giáo viên.

.- Họp hội đồng nhà trường.

- Sinh hoạt chuyên môn lần 12, 13

- Nghỉ tết âm lịch

- Tham gia ngày chủ nhật xanh
	

	3/2025
	- Dạy học theo TKB tuần 25; 26;27;28.

- Thao giảng theo kế hoạch

- Hướng dẫn ôn tập và kiểm tra học kỳ II.

- Tổ chức kỉ niệm 92 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, ngày giải phóng Phong Điền và Thừa Thiên Huế.

- Tổ chức các hoạt động chào mừng ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3. Tham gia hoạt động 26/3

- Họp hội đồng nhà trường.

- Sinh hoạt chuyên môn lần 14, 15

- Tham gia ngày chủ nhật xanh
	

	4/2025
	- Dạy học theo TKB tuần 29;30;31;32.

- Kiểm tra hồ sơ GV

- Dạy và ôn tập cho học sinh

- Tiếp tục rà soát thao giảng toàn diện cho các giáo viên của tổ

- Tham gia kì thi chọn học sinh giỏi cấp huyện lớp 8.

- Tổ chức các hoạt động kỉ niệm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và ngày Quốc tế Lao động 01/5. 

- Họp hội đồng nhà trường.

- Sinh hoạt chuyên môn lần 16, 17

- Tham gia ngaỳ chủ nhật xanh
	

	5/2025
	- Dạy học tuần 33; 34; 35 Ôn tập cho học sinh chuẩn bị kiểm tra học kỳ II.

- Tham gia tổ chức kỉ niệm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và 82 năm ngày thành lập Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh.

- Thi KHII, chấm và vào điểm, đánh giá xếp loại học sinh.

- Nghiệm thu SKKN ở tổ nộp cho trường

- Họp tổ tổng kết năm học, sơ kết tổ

- Tổng kết năm học

- Xét lên lớp ở lại, thi lai; xét tốt nghiệp học sinh lớp 9.

- Họp hội đồng nhà trường.

- Sinh hoạt chuyên môn lần 18, 19

- Tham gia ngày chủ nhật xanh
	

	6/2025
	- Triển khai công tác hè

- Tham gia công tác tuyển sinh 

-  Trực hè theo KH của nhà trường

- Họp HĐSP

- Tham gia ngày chủ nhật xanh
	

	7/2025
	-  Trực hè theo KH của nhà trường

-  Họp HĐSP
	


B. Kế hoạch dạy học
I. Phân phối chương trình KHTN6
Phụ lục III

KHUNG KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CỦA GIÁO VIÊN
(Kèm theo Công văn số 5512/BGDĐT-GDTrH ngày 18 tháng 12 năm 2020 của Bộ GDĐT)

	STT
	Tiết thứ
	Tên bài
	Học kỳ
	Thiết bị dạy học
	Địa điểm dạy học
	

	1
	1
	Bài 1: Giới thiệu về khoa học tự nhiên
	1
	Tranh ảnh, máy chiếu
	Lớp học
	

	2
	2
	Bài 2: Các lĩnh vực chủ yếu của khoa học tự nhiên ( t1)
	1
	Tranh ảnh, máy chiếu
	Phòng thực hành, lớp học
	

	3
	3
	Bài 8. Sự đa dạng và các thể cơ bản của chất. Tính chất của chất
	1
	Máy chiếu, tranh ảnh
	Lớp học
	

	4
	4
	Bài 8. Sự đa dạng và các thể cơ bản của chất. Tính chất của chất
	1
	Máy chiếu, tranh ảnh
	Lớp học
	

	5
	5
	Bài 8. Sự đa dạng và các thể cơ bản của chất. Tính chất của chất
	1
	Máy chiếu, tranh ảnh
	Lớp học
	

	6
	6
	Bài 9. Oxygen
	1
	Tranh ảnh, máy chiếu, dụng cụ pha dung dịch
	Phòng thực hành, lớp học
	

	7
	7
	Bài 10. Không khí và bảo vệ môi trường không khí
	1
	Máy chiếu projecter
	Phòng thực hành, lớp học
	

	8
	8
	Bài 11. Một số vật liệu thông dụng( T2 )
	1
	Máy chiếu projecter
	Lớp học
	

	9
	9
	Ôn tập chủ đề 2&3
	1
	Máy chiếu projecter
	Lớp học
	

	10
	10
	Kiểm tra giữa kì I
	1
	 
	Lớp học
	

	11
	11
	Bài 11. Một số vật liệu thông dụng( T2 )
	1
	Máy chiếu projecter
	Lớp học
	

	12
	12
	Bài 12. Nhiên liệu và an ninh năng lượng (t1)
	1
	Máy chiếu projecter
	Lớp học
	

	13
	13
	Bài 12. Nhiên liệu và an ninh năng lượng (t2 )
	1
	Máy chiếu projecter
	Lớp học
	

	14
	14
	Bài 12. Nhiên liệu và an ninh năng lượng (t3 )
	1
	Máy chiếu projecter
	Lớp học
	

	15
	15
	Bài 13. Một số nguyên liệu
	1
	Máy chiếu projecter
	Lớp học
	

	16
	16
	Ôn tập chủ đề 4
	1
	Máy chiếu projecter
	Lớp học
	

	17
	17
	Ôn tập cuối HKI
	1
	Máy chiếu projecter
	Lớp học
	

	18
	18
	Kiểm tra cuối kì I
	1
	 
	Lớp học
	

	19
	19
	Bài 14. Một số lương thực - thực phẩm (t2)
	1
	Máy chiếu projecter
	Lớp học
	

	20
	20
	Bài 14. Một số lương thực - thực phẩm (t2)
	1
	Máy chiếu projecter
	Lớp học
	

	21
	21
	Bài 15. Chất tinh khiết - Hỗn hợp (t1)
	1
	Máy chiếu projecter, tranh ảnh
	Phòng thực hành, lớp học
	

	22
	22
	Bài 15. Chất tinh khiết - Hỗn hợp (t2 )
	1
	Máy chiếu projecter, tranh ảnh
	Lớp học
	

	23
	23
	Bài 15. Chất tinh khiết - Hỗn hợp (T3)
	1
	Máy chiếu projecter, tranh ảnh
	Lớp học
	

	24
	24
	Bài 16. Một số phương pháp tách chất ra khỏi hỗn hợp
	1
	Máy chiếu projecter, tranh ảnh
	Lớp học
	

	25
	25
	Bài 16. Một số phương pháp tách chất ra khỏi hỗn hợp
	1
	Máy chiếu projecter, tranh ảnh
	Lớp học
	

	26
	26
	Ôn tập kiểm tra giữa kì 2
	1
	Máy chiếu projecter, tranh ảnh
	Lớp học
	

	
	
	 
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


II. Phân phối chương trình KHTN9

	STT
	Bài học

(1)
	Số tiết

(2)
	Thời điểm

(3)
	Thiết bị dạy học

(4)
	Địa điểm dạy học

(5)

	CHƯƠNG VI – KIM LOẠI. SỰ KHÁC NHAU CƠ BẢN GIỮA PHI KIM VÀ KIM LOẠI
(13 Tiết)

	1
	Bài 18. Tính chất chung của kim loại.
	03
	Tuần 1; 2
	- Máy chiếu; Bảng k.thức (SGK/24).

- Tr.hình: 18.1 => 5 (SGK/88 => 90)
	Lớp học

	2
	Bài 19. Dãy hoạt động hóa học.
	03
	Tuần 2; 3
	- D.cụ: 2 ống nghiệm (đánh số 1, 2); chậu t.tinh; panh; ống nghiệm.

- H.chất: Na; đinh Fe; dây Cu; dung dịch AgNO3 2%; nước.

- Tr. Hình: 19.1; 2 (SGK/92; 93)
	Lớp học

	3
	Bài 20. Tách kim loại và việc sử dụng hợp kim.
	03
	Tuần 4; 5
	- Máy chiếu; 

- Tr.hình: 20.1 => 3 (SGK/96 => 98)
	Lớp học

	4
	Bài 21. Sự khác nhau cơ bản giữa phi kim và kim loại.
	04
	Tuần  5; 6
	- Máy chiếu; 

- Tr.hình: 21.1 => 2 (SGK/100; 101)
	Lớp học

	CHƯƠNG VII – GIỚI THIỆU VỀ CHẤT HỮU CƠ. HYDROCARBON VÀ NGUỒN NHIÊN LIỆU.
( 11 Tiết)

	5
	Bài 22. Giới thiệu về hợp chất hữu cơ. 
	03
	Tuần 7,8
	- Máy chiếu; 

- Tr.hình: 22.1 => 2 (SGK/103 => 105)

- Máy chiếu; Bảng k.thức (SGK/106).

- Tr.hình: 22.3 (SGK/105)
	Lớp học

	6
	Ôn tập giữa học kỳ I
	01
	Tuần 9
	- Hệ thống câu hỏi, bài tập ôn tập.
	Lớp học

	7
	Kiểm tra, đánh giá giữa học kỳ I
	01
	Tuần 9
	·  Đề kiểm tra phân môn Hóa
	Lớp học

	8
	Bài 23. Alkane.
	02
	Tuần 10
	- D.cụ: bật lửa ga; bình tam giác thủy tinh chịu nhiệt có nút; ống nghiệm.

- H.chất: Nước vôi trong.

- Tr.hình: 23.1, 2 (SGK/107; 109).

- Máy tính; Bảng k.thức (SGK/108; 110)
	Lớp học

	9
	Bài 24. Alkene.
	02
	Tuần 11
	- D.cụ: bình cầu có nhánh 250ml; ống nghiệm; bình t.tinh; ống dẫn khí thủy tinh có đầu vuốt nhọn; ống dẫn khí thủy tinh chữ L; Giá đỡ TN0.

- H.chất: d2 ethylic alcohol (cồn) 960; d2 H2SO4 đặc; 2ml nước bromine;d2 NaOH.

- Tr.hình: 24.1; 2 (SGK/112; 113).
	Lớp học

	10
	Bài 25. Nguồn nhiên liệu.
	02
	Tuần 12
	- Máy chiếu; Bảng k.thức (SGK/115).

- Tr.hình: 25.1 => 2 (SGK/114 => 116)
	Lớp học

	CHƯƠNG VIII – ETHYLIC ALCOHOL VÀ ACETIC ACID 

 6 Tiết)

	11
	Bài 26. Ethylic Alcohol.
	03
	Tuần 13; 14
	- Dụng cụ: bát sứ, que đóm; ống nghiệm; panh.

- H.chất: ethylic alcohol (cồn) 960; Na.

- Tr.hình: 26.1 => 5 (SGK/118 => 121).
	Phòng Hóa

	12
	Bài 27. Acetic acid. 
	03
	Tuần 15; 16,17
	- Dụng cụ: ống nghiệm; đèn cồn; ống hút nhỏ giọt.

- H.chất: acetic acid 10%; d.dịch NaOH 10%; Mg; CuO; đá vôi đập nhỏ; quỳ tím (hoặc giấy pH); phenolphthlein.

- Tr.hình: 27.1 => 4 (SGK/123 => 126).

- Dụng cụ: ống nghiệm; đèn cồn; ống hút nhỏ giọt.

- H.chất: acetic acid 10%; d2 NaOH 10%; Mg; CuO; đá vôi đập nhỏ; quỳ tím (hoặc giấy pH); phenolphthlein.

- Tr.hình: 27.1 => 4 (SGK/123 => 126).
	Lớp học

	13
	Ôn tập cuối học kỳ I
	01
	Tuần 18
	- Hệ thống câu hỏi, bài tập ôn tập.
	Lớp học

	14
	Bài 28. Lipid.
	02
	Tuần 19; 20
	- Máy chiếu; 

- Tr.hình: 28.1 (SGK/128)
	Lớp học

	15
	Bài 29. Carbohydrate. Glucose và saccharose.
	02
	Tuần 21; 22
	- D.cụ: cốc thủy tinh; ống nghiệm.

- H.chất: d2 glucose 10%; d2 AgNO3 1%; d.dịch NH3 5%; nước nóng.

- Tr.hình: 29.1 => 3 (SGK/131 => 134).
	Lớp học

	16
	Bài 30. Tinh bột và cellulose.
	02
	Tuần 23; 24
	- D.cụ: ống nghiệm; thìa lấy h/c; kẹp; cốc t.tinh chịu nhiệt 100ml; đèn cồn.

- H.chất: d.dịch hồ tinh bột; d.dịch iodine; d.dịch HCl 2M.

- Tr.hình: 30.1 => 2 (SGK/136 => 137).
	Lớp học

	17
	Bài 31. Protein.
	02
	Tuần 25; 26
	- D.cụ: 3 ống nghiệm; đèn cồn, kẹp.

- H.chất: lòng trắng trứng; d2 HCl 1M.

- Tr.hình: 31.1 => 2 (SGK/138 => 139).
	Lớp học

	18
	Ôn tập kiểm tra, đánh giá giữa học kỳ II

	
	
	
	

	19
	Bài 32. Polymer.
	02
	Tuần 28; 29
	- Máy chiếu; Bảng k.thức (SGK/141).

- Tr.hình: 32.1 => 7 (SGK/142 => 145)
	Lớp học

	CHƯƠNG X – KHAI THÁC TÀI NGUYÊN TỪ VỎ TRÁI ĐẤT

(6 Tiết) 

	47
	Bài 33. Sơ lược về hóa học vỏ trái đất và khai thác tài nguyên từ vỏ trái đất.
	01
	Tuần 30
	- Máy chiếu; Bảng k.thức (SGK/146).

- Tr.hình: 33.1 (SGK/147)
	Lớp học

	48
	Bài 34. Khai thác đá vôi. Công nghiệp Silicate.
	02
	Tuần 31; 32
	- Máy chiếu; 

- Tr.hình: 34.1 => 2 (SGK/149 => 152)
	Lớp học

	49
	Bài 35. Khai thác nhiên liệu hóa thạch. Nguồn carbon. Chu trình carbon và sự ấm lên toàn cầu.
	02
	Tuần 33; 34
	- Máy chiếu; Bảng k.thức (SGK/154).

- Tr.hình: 35.1 => 2 (SGK/156)
	Lớp học

	50
	Ôn tập cuối học kỳ II
	01
	Tuần 35
	- Hệ thống câu hỏi, bài tập ôn tập.
	Lớp học


(1) Tên bài học/chuyên đề được xây dựng từ nội dung/chủ đề (được lấy nguyên hoặc thiết kế lại phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường) theo chương trình, sách giáo khoa môn học/hoạt động giáo dục.
(2) Số tiết được sử dụng để thực hiện bài dạy/chuyên đề.
(3) Tuần thực hiện bài học/chuyên đề.
(4) Thiết bị dạy học được sử dụng để tổ chức dạy học.
(5) Địa điểm tổ chức hoạt động dạy học (lớp học, phòng học bộ môn, phòng đa năng, bãi tập, tại di sản, thực địa...).
Phong Hiền, ngày 26 tháng 9 năm 2024
	TỔ TRƯỞNG
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